
DANH SÁCH LỚP AH74 

 TÊN  ĐỊA CHỈ EMAIL 

1 Trần Kim Ánh 

        

Q Tân Bình, 
HCM 

anhkimtran1956@gmail.com 

2 Phan Thị Nguyệt Ánh 
 

        

  

3 Nguyễn Thị Bạch 
 

       

  

4 Hoàng Thị Hoài Châu 

 

California USA 
 hoaichauh@gmail.com 

mailto:anhkimtran1956@gmail.com
mailto:hoaichauh@gmail.com


5 Nguyễn Thị Dung 

 

Q.7, HCM 
 

dung.nguyen@phaner.vn 
 

6 Trần Thị Hồng Hà 

 

Q. Tân Phú, TP HCM 
 

tthongha17@gmail.com 

7 Nguyễn Thị Minh Hoa 

 

California USA  

8 Lê Ánh Hồng 

 

Sydney Australia 
 

 

mailto:dung.nguyen@phaner.vn
mailto:tthongha17@gmail.com


9 Lý Quế Huê  Ontario, Canada 
 

 

10 Ngô Thị Thanh Hương 

 

California, USA 
 

 

11 Huỳnh Lại 

 

  

12 Nguyễn Phương Lan 

 

Netherlands 
 

 



13 Nguyễn Thanh Liêm 

 

USA  

14 Trần Thị Tuyết Minh 

 

Q. Tân Bình 
TP HCM 

 
 

15 Trần Bích Nga 

 

Q. 7, TP HCM 
 

tranbichngavn@gmail.com 

16 Trần Thị Nguyệt 

 

Q. 3, TP HCM nguyethuudat@yahoo.com.au 

mailto:tranbichngavn@gmail.com
mailto:nguyethuudat@yahoo.com.au


17 Kiều Thị Sơn Thu 

 

Q. 7, TP HCM kieuthisonthu@gmail.com 

18 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 

 

Sydney - Australia 
 

 

19 Trần Bích Thủy 

 

MD 20901 USA bichthuy160@yahoo.com 

20 Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 

Q. Tân Bình, TP HCM 
  hynhinhanh@yahoo.com.vn 

mailto:kieuthisonthu@gmail.com
mailto:bichthuy160@yahoo.com
mailto:hynhinhanh@yahoo.com.vn


21 Trần Kim Anh  Germany  

22 Đỗ Quốc Bằng 

 

Massachusetts, USA  

23 Hứa Hòa Bình 

 

Q.11, TP HCM  



24 Võ Thành Chương 

 

CA 92683, USA mljvo2006@yahoo.com 

25 Đỗ Diệm 

 

Q.10, TP HCM 
 

diemdo2000@yahoo.com 
 

26 Nguyễn Đình Đạt 

 
 

Q.10, TP HCM 
 

 

27 Phan Tấn Đạt 

 

Biên Hòa,  
Đồng Nai ptdat44@gmail.com 

mailto:mljvo2006@yahoo.com
mailto:diemdo2000@yahoo.com
mailto:ptdat44@gmail.com


28 Lê Quang Đức 

 

Vancouver, Canada  

29 Đỗ Tấn Hải 

 

HCM 
 

dotanhai@gmail.com 

30 Nguyễn Trí Hải 

 

USA  

31 Tống Phước Hải 

 

  

mailto:dotanhai@gmail.com


32 Trương Tuấn Hạnh 

 

Ottawa, Canada vnflyer@gmail.com 

33 Lương Hiền Hậu 

 

Virginia,USA  

34 Ngô Minh Hiển 

 

  

35 Trịnh Đức Hiển 

 

Cambridge, Canada  

36 Đỗ Văn Hiếu 

     

HCM, Việt Nam 
 

 

mailto:vnflyer@gmail.com


37 Phạm Quốc Hòa 

 

Long An, Việt Nam 
 

hoaquoc55@gmail.com 

38 Lê Huy Huỳnh 

 

Oceanside, 
California, USA 

 
 

39 Lương Duy Kiên 

 

Toronto Canada  

40 Lương Kiển 

 

  

41 Nguyễn Cảnh Kỳ 

 

Q. Tân Bình, TP HCM nguyencanhky9@gmail.com 

mailto:hoaquoc55@gmail.com
mailto:nguyencanhky9@gmail.com


42 Trần Trọng Khải 

 

Q. Bình Tân, TP HCM 
 

ttrongkhai@yahoo.com 

43 Nguyễn Phương Khanh 

 

Sarasota Florida USA 
 

 

44 Trần Kim Khôi 

      

Q.10, TP HCM 
 

 

45 Trần Tùng Lâm 

     

Thủ Đức, TP HCM trantunglamvn@yahoo.com 

46 Phan Phụng Lẫm 

 

Q. Bình Thạnh, TP 
HCM  

mailto:ttrongkhai@yahoo.com
mailto:trantunglamvn@yahoo.com


47 Phan Tấn Lộc 

 

Đã mất (2022)  

48 Bùi Thế Mẫn 

     

Melbourne, Australia themanvn@yahoo.com 

49 Nguyễn Văn Minh 

      

Belgium 
 

 

50 Nguyễn Đình Minh 

       

California, USA  

mailto:themanvn@yahoo.com


51 Nguyễn Thanh Nam 

  

Houston USA  

52 Trịnh Nam 

 

California, USA  

53 Phạm Quang Nghiêm 

      

Đã mất ở Cần Thơ  

54 Trương Văn Nhân 

      

Toronto, Canada nhantruong54@hotmail.com 

mailto:nhantruong54@hotmail.com


55 Lý Văn Nhơn 

 

Melbourne  Australia  

56 Phan A Phát 

      

USA  

57 Giang Trường Phong 

      

HCM, Việt Nam  

58 Lưu Phóng 

 

  

59 Cao Minh Phước 

      

California USA  



60 Bùi Sĩ Quý 

 

  

61 Huỳnh Tấn Tài 

 

Quận 2, TP HCM tai.huynhtan@gmail.com 

62 Trần Tấn Tài 

 

Đã mất tại Úc  

63 Nguyễn Tấn 

     

Sydney, Australia  

mailto:tai.huynhtan@gmail.com


64 Vũ Ngọc Toàn 

 

Toronto, Canada  

65 Trần Đình Tuấn 

 

Oregon, USA  

66 Lê Văn Tuấn 

 

USA  

67 Nguyễn Minh Tuấn 

 

California, USA  



68 Lê Văn Tùng 

 

Đã mất tại Việt Nam  

69 Nguyễn Ngọc Tứ 

      

Đã mất  

70 Uyên Quang Ty 

 

  

71 Phạm Chí Thành 

 

Thủ Dầu Một,  
Bình Dương 

 
 



72 Nguyễn Quang Thành 

       

Đã mất tại Việt Nam  

73 Âu Văn Thảo 

 

Q. Phú Nhuận,  
TP HCM 

 

74 Nguyễn Văn Thắng 

     

TP HCM, Việt Nam  

75 Nguyễn Ngọc Thiện 

     

Q.10, TP HCM nnthien@yahoo.com 

mailto:nnthien@yahoo.com


76 Võ Quang Thịnh 

 

California, USA  

77 Nguyễn Trọng Thoan 

 

  

78 Nguyễn Trung Thuận 

 

USA  

79 Võ Đức Trí 

 

TP HCM, Việt Nam  

80 Nguyễn Văn Trúc 

 

Melbourne, Australia  



81 Phan Anh Thành Trung 

 

TP HCM, Việt Nam  

82 Tạ Chí Vỹ 

 

  

 


